
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT
Tên hàng 

hoá dự kiến

Danh mục 

hàng hóa

Đơn 

vị tính
Thông số kĩ thuật Ký mã hiệu Nhãn hiệu

Xuất 

xứ

Hãng sản 

xuất

Số 

lượng 

dự kiến 

Giá kế 

hoạch 

(VNĐ)

Thành tiền Ghi chú 

Găng tay 

phẫu thuật 

tiệt trùng

Găng tay 

phẫu thuật 

tiệt trùng

Đôi

Sản xuất từ cao su thiên nhiên. 

Dày trung bình 0,15÷0,20mm, 

Chiều dài tối thiểu 275mm, 

Chiều rộng lòng bàn tay: Size 

61/2: 83±5mm, Size 7: 

89±5mm, Size 71/2: 

95±5mm.Cường lực khi đứt 

trước lão hóa: tối thiểu 12,5N, 

sau lão hóa: tối thiểu 9,5N.Độ 

giãn đứt trước lão hóa: tối thiểu 

700%, sau lão hóa: tối thiểu 

550%. Lượng bột: tối đa 

80mg/đôi. Lượng protein: tối đa 

200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh 

điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng 

khí EO.TCVN 6344 (ISO 

10282). ISO 9001; ISO 13485 

hoặc tương đương

GPT GPT
Việt 

Nam

Công ty cổ 

phần 

Mefura/Việ

t Nam

40,000          4,000     160,000,000 

   SỞ Y TẾ THANH HOÁ

     BỆNH VIỆN MẮT

PHỤ LỤC I

Danh mục thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bổ sung vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Mắt Thanh Hoá năm 2026 lần 2

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVM  ngày         tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Mắt Thanh Hoá)



Găng tay 

khám có bột 

các cỡ

Găng tay 

khám có bột 

các cỡ

Đôi

Làm từ cao su tự nhiên, có phủ 

lớp bột chống dính.

Hàm lượng bột: ≤10mg /dm2

Chiều dài: ≥ 200mm, độ dày 

≥0,08mm

Dùng được cả hai tay, cổ tay 

được se viền, bề mặt găng tay 

trơn hoặc vùng bàn tay nhám.

GKTCB/Si

ze S; M
Mefura

Việt 

Nam

Công ty cổ 

phần 

Mefura/Việ

t Nam

40,000 1,450       58,000,000 

218,000,000Tổng tiền
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